
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 10 năm 2021 

 
DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021 

  
 

 

STT 
Cơ quan ban 

hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 119/NQ-CP 27/9/2021 Nghị quyết về các nhiệm vụ và giải 

pháp để nâng cao chất lượng và đẩy 

nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời  

kỳ 2021 - 2030 

Sao y số 

612/SY-

UBND 

ngày 

30/9/2021 

của 

UBND 

tỉnh 

 

2.  Chính phủ 85/2021/NĐ

-CP 

25/9/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 52/2013/NĐ-CP ngày 

16/5/2013 của Chính phủ về thương 

mại điện tử 

 

3.  Chính phủ 86/2021/NĐ

-CP 

25/9/2021 Quy định việc công dân Việt Nam ra 

nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học và trao đổi học thuật 

 

4.  Chính phủ 87/2021/NĐ

-CP 

29/9/2021 Kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 

năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí 

điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền 

thưởng đối với một số tập đoàn kinh 

tế, tổng công ty nhà nước 

 

5.  Chính phủ 88/2021/NĐ

-CP 

01/10/2021 Quy định về thu tiền cấp quyền sử 

dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp 

phép, chuyển nhượng quyền sử dụng 

tần số vô tuyến điện đối với băng tần 

 

6.  Thủ tướng Chính 

phủ 

1236/TTg-

NN 

23/9/2021 Chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn 

tỉnh 

Sao y số 

611/SY-

UBND ngày 

29/9/2021 

của UBND 

tỉnh 

7.  Thủ tướng Chính 

phủ 

27/2021/QĐ

-TTg 

25/9/2021 Quyết định về việc giảm tiền thuê đất 

của năm 2021 đối với các đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid19 

 

8.  Thủ tướng Chính 

phủ 

28/2021/QĐ

-TTg 

01/10/2021 Quy định về việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp 
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9.  Thủ tướng Chính 

phủ 

1629/QĐ-

TTg 

28/9/2021 Phê duyệt "Chương trình phòng, 

chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025" 

 

10.  Thủ tướng Chính 

phủ 

1630/QĐ-

TTg 

28/9/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 

số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 

2014 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với tín dụng chính sách xã 

hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10 

tháng 6 năm 2021 về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 40-CT/TW 

 

11.  Thủ tướng Chính 

phủ 

1657/QĐ-

TTg 

01/10/2021 Ban hành Quyết định phê duyệt 

Chương trình khoa học và công nghệ 

trọng điểm "Nghiên cứu sản xuất vắc 

xin sử dụng cho người đến năm 2030" 

 

12.  Thủ tướng Chính 

phủ 

1658/QĐ-

TTg 

01/10/2021 Phê duyệt “Chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn 2050” 

 

13.  Thủ tướng Chính 

phủ 

1659/QĐ-

TTg 

02/10/2021 Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực 

về phòng vệ thương mại trong bối 

cảnh tham gia các hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới" 

 

14.  Thủ tướng Chính 

phủ 

1660/QĐ-

TTg 

02/10/2021 Phê duyệt Chương trình Sức khỏe học 

đường giai đoạn 2021 - 2025 

 

15.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

1067/QĐ-

LĐTBXH 

27/9/2021 Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 

2022 của Bộ Lao dộng – TB và Xã hội 

 

16.  Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

16/2021/TT

-BTNMT 

27/9/2021 Quy định xây dựng định mức kinh tế - 

kỹ thuật ngành tài nguyên và môi 

trường 

 

17.  Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

10/2021/TT

-BVHTTDL 

28/9/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

 

18.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

3859/QĐ-

BNN-TCTL 

24/9/2021 Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 

hạng mục Nâng cao khả năng chống 

lũ Dự án: Sửa chữa và nâng cao an 

toàn đập (WB8) 

Sao y số 
615/SY-

UBND 

ngày 
04/10/2021 

của UBND 

tỉnh 

19.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

3880/QĐ-

BNN-TCTS 

28/9/2021 Công bố Danh sách cảng cá cho tàu cá 

hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng 

(lần 1/2021) 

 

20.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

2996/QĐ-

BGDĐT 

28/9/2021 Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông của tỉnh Bình Định 

 

21.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

3000/QĐ-

BGDĐT 

28/9/2021 Phê duyệt Mô hình Bữa ăn học đường 

đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp 

tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ 

em, học sinh, sinh viên Việt Nam 
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22.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

3033/QĐ-

BGDĐT 

30/9/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Mục 

tiêu phát triển bền vững đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

 

23.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

3031/QĐ-

BGDĐT 

30/9/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết 

định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh 

học, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025 

 

24.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

1069/QĐ-

LĐTBXH 

28/9/2021 Ban hành kế hoạch thực hiện chương 

trình trợ giúp xã hội và PHCN cho 

người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối 

nhiễu tâm trí dựa vào cộng động gđ 

2021-2025 

 

25.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

1070/QĐ-

LĐTBXH 

28/9/2021 Ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện 

chương trình phát triển công tác xã hội 

giai đoạn 2021-2025 

 

26.  Bộ Giao thông 

vận tải 

1740/QĐ-

BGTVT 

30/9/2021 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ 

chức hoạt động vận tải hành khách của 

5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa, hàng hải, hàng 

không) đảm bảo thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 

 

27.  Bộ Nội vụ 1044/QĐ-

BNV 

30/9/2021 Giao biên chế công chức trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính nhà nước 

tỉnh Bình Định năm 2022 

 

28.  Bộ Tài chính 1891/QĐ-

BTC 

28/9/2021 Giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử 

dụng 

 

29.  Bộ Tài chính 1921/QĐ-

BTC 

30/9/2021 Bổ sung mặt hàng được miễn thuế 

nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng 

được miễn thuế nhập khẩu phục vụ 

phòng, chống dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona 

gây ra ban hành kèm theo Quyết định 

số 155/QĐ-BTC ngày 07 tháng 02 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

 

30.  Bộ Tài chính 78/2021/TT

-BTC 

17/9/2021 Hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 

năm 2019, Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 

năm 2020 của Chính phủ quy định về 

hóa đơn, chứng từ 

 

31.  Bộ Tài chính 82/2021/TT

-BTC 

30/9/2021 Quy định về giám sát hải quan đối với 

hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu 

trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu 

ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng 

biển nơi thực hiện giãn cách xã hội 
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theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 

tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch covid-19 

32.  Bộ Tài chính 72/2021/TT

-BTC 

17/8/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 

26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản 

lý các khoản thu ngân sách nhà nước 

qua Kho bạc Nhà nước 

 

33.  Cục Lãnh sự  

(Bộ Ngoại giao) 

3682/LS-PL 21/9/2021 Danh sách cập nhật các Mẫu giấy 

chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận 

khỏi bệnh Covid của nước ngoài 

 

34.  Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

412/QĐ-

TCGDNN 

28/9/2021 Ban hành kế hoạch tổ chức Hội giảng 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn 

quốc năm 2021 theo hình thức trực 

tuyến 

 

35.  Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

411/QĐ-

TCGDNN 

28/9/2021 Ban hành Quy định tổ chức hội giảng 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn 

quốc năm 2021 theo hình thức trực 

tuyến 

 

36.  Tổng cục Thống 

kê 

971/QĐ-

TCTK 

28/9/2021 Ban hành Phương án điều tra xuất 

khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2022 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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